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PHẦN MỞ ĐẦU
I. THÔNG TIN CHUNG 
- Tên Báo cáo: Báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Cơ quan chủ trì tham mưu đề xuất: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi, tổ chức thủy lợi cơ sở, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Cấp quyết định chính sách: Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.
- Phạm vi áp dụng: toàn bộ địa bàn thành phố Hải Phòng sau sắp xếp đơn vị hành chính.
- Giai đoạn tính toán, đánh giá tác động chính sách: 2027-2030; thời điểm áp dụng chính sách cụ thể được xác định trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.
- Nhóm chính sách được phân tích, lựa chọn: (1) hỗ trợ kinh phí quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng; (2) hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, xây dựng lại trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có; (3) hỗ trợ đầu tư xây dựng cống và kiên cố hóa kênh mương thủy lợi nội đồng; (4) hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
1. Yêu cầu thống nhất chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính
Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố Hải Phòng có không gian quản lý rộng hơn, hệ thống công trình thủy lợi và mô hình tổ chức quản lý đa dạng hơn. Khu vực Hải Phòng cũ đã thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 về hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng; khu vực Hải Dương cũ có các chương trình, kế hoạch riêng về làm thủy lợi Đông Xuân, kiên cố hóa kênh mương và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Việc tiếp tục áp dụng các cơ chế khác nhau sẽ dẫn đến chênh lệch trong tiếp cận chính sách đối với cùng loại công trình và cùng nhiệm vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Do đó, cần ban hành một chính sách thống nhất trên toàn địa bàn thành phố, đồng thời phân định rõ chính sách đặc thù do thành phố quyết định với các chính sách thực hiện theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018; xác định rõ phạm vi từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác hoặc công trình thủy lợi nội đồng độc lập trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
2. Chính sách hiện hành mới đáp ứng một phần nhu cầu
Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nôi đồng là 15.000 đồng/sào/vụ, tạo nguồn kinh phí ổn định cho quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa nhỏ, nạo vét và khơi thông dòng chảy công trình thủy lợi nội đồng tại khu vực Hải Phòng cũ. Tuy nhiên, chính sách này chưa giải quyết các trạm bơm điện nội đồng xuống cấp nghiêm trọng, cống cần đầu tư xây dựng, kênh mương cần kiên cố hóa và nhu cầu áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
Chính sách thống nhất của thành phố cần kế thừa mức hỗ trợ thường xuyên đã phát huy hiệu quả, đồng thời bổ sung các nhóm chính sách đầu tư có điều kiện, có danh mục, có tiêu chí lựa chọn, có phân kỳ và có cơ chế quản lý tài sản sau đầu tư.
3. Bài học từ chính sách cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện trước đây
Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND đặt mục tiêu cải tạo, nâng cấp 677 công trình, gồm 338 công trình nâng cấp, 339 công trình cải tạo và nạo vét 227 tuyến kênh hút dài khoảng 106 km; tổng mức đầu tư dự kiến 391.042 triệu đồng. Đến năm 2015 đã thực hiện cải tạo, nâng cấp 191 công trình, nạo vét 34 tuyến kênh hút dài 18 km; giá trị thực hiện khoảng 133.869 triệu đồng. Kết quả cho thấy chính sách đúng hướng, góp phần nâng cao năng lực tưới, tiêu, giảm điện năng và chi phí vận hành, nhưng tiến độ chưa đạt kế hoạch.
Một nguyên nhân quan trọng là cơ chế đối ứng khó thực hiện. Phần đối ứng trên thực tế chủ yếu vẫn từ ngân sách địa phương hoặc từ nguồn thu hợp pháp của doanh nghiệp thủy nông gắn với cơ chế ngân sách chi trả sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, chưa tạo được nguồn xã hội hóa thực chất. Việc phân tán nguồn vốn làm tăng thủ tục, kéo dài tiến độ và khó kiểm soát tài sản. Đây là căn cứ thực tiễn để nghiên cứu mức hỗ trợ tối đa 100% đối với trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có đủ điều kiện, nhưng phải kiểm soát bằng danh mục, hồ sơ hiện trạng, dự toán, thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối ngân sách.
4. Nhu cầu duy trì, cải tạo hạ tầng thủy lợi nội đồng
Hệ thống công trình thủy lợi nội đồng có số lượng lớn, phân tán; nhiều tuyến kênh đất bị bồi lắng, sạt lở, thu hẹp mặt cắt; nhiều cống, trạm bơm điện nhỏ đã xuống cấp, máy móc thiết bị lạc hậu, hiệu suất thấp. Trong khi đó, yêu cầu tưới, tiêu cho vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyển đổi cây trồng và vùng thường xuyên úng, hạn ngày càng cao. Nếu không có cơ chế hỗ trợ đồng bộ, các điểm nghẽn nội đồng sẽ làm giảm hiệu quả của hệ thống công trình đầu mối và các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp.
5. Yêu cầu sử dụng nước tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất
Quá trình đô thị hóa, biến đổi khí hậu, mưa cực đoan, hạn cục bộ, xâm nhập mặn và biến động nguồn nước làm tăng yêu cầu sử dụng nước tiết kiệm, chủ động. Đối với cây trồng cạn, rau màu, cây ăn quả, hoa và vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giúp giảm thất thoát nước, giảm nhân công và tăng khả năng kiểm soát chất lượng sản xuất. Việc quy định mức hỗ trợ theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP là cần thiết để tạo động lực đầu tư nhưng phải bảo đảm đúng đối tượng, quy mô và cơ chế hỗ trợ sau đầu tư.
6. Yêu cầu xây dựng chính sách trên cơ sở phân tích, so sánh phương án
Việc xây dựng chính sách được thực hiện trên cơ sở đánh giá đầy đủ hiện trạng, kết quả thực hiện các chính sách trước đây, nhu cầu hỗ trợ của từng địa phương, quy định pháp luật hiện hành và khả năng cân đối ngân sách thành phố. Đối với từng nhóm nội dung, quá trình phân tích xác định rõ vấn đề cần giải quyết, mục tiêu, các phương án mức hỗ trợ, tác động ngân sách, khả năng tham gia của đối tượng hưởng lợi, điều kiện tổ chức thực hiện, rủi ro và phương án được lựa chọn.
Phương pháp phân tích gồm: kế thừa kết quả thực hiện chính sách trước đây; đối chiếu quy định pháp luật hiện hành; tổng hợp số liệu của địa phương và đơn vị quản lý; phân loại công trình theo hiện trạng, quy mô, nhiệm vụ phục vụ; xác định suất đầu tư và nhu cầu kinh phí; so sánh các mức hỗ trợ; đánh giá khả năng cân đối ngân sách, khả năng bảo đảm phần vốn còn lại và cơ chế quản lý tài sản sau đầu tư.
Kết quả rà soát, cập nhật phụ lục của 104 địa phương cho thấy tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp thực tế được tưới, tiêu dự kiến tính hỗ trợ là 246.837 ha-vụ/năm. Danh mục trạm bơm điện thủy lợi nội đồng đề nghị xử lý gồm 512 trạm, tổng kinh phí 549,180 tỷ đồng; trong đó 59 trạm sửa chữa, thay thế thiết bị với 43,400 tỷ đồng, 69 trạm cải tạo, nâng cấp đồng bộ với 67,980 tỷ đồng và 384 trạm xây dựng lại để thay thế với 437,800 tỷ đồng. Danh mục đăng ký gồm 1.009 cống, tổng giá trị 293,145 tỷ đồng và 1.506 tuyến kênh đề nghị kiên cố hóa, tổng giá trị 2.995,818 tỷ đồng; tổng giá trị cống và kênh mương là 3.288,963 tỷ đồng. Diện tích đăng ký đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước là 2.064,40 ha. Để lượng hóa tác động ngân sách, báo cáo tính theo chi phí đủ điều kiện 80 triệu đồng/ha, tương ứng tổng giá trị đầu tư 165,152 tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 82,576 tỷ đồng và phần vốn ngoài ngân sách nhà nước 82,576 tỷ đồng. Diện tích san phẳng đồng ruộng xác định bằng 0 ha, kinh phí hỗ trợ bằng 0 đồng do địa hình sản xuất nông nghiệp của thành phố chủ yếu là đồng bằng. Các danh mục là số liệu đăng ký phục vụ đánh giá quy mô chính sách; khi tổ chức thực hiện phải rà soát đối tượng, nội dung, điều kiện và loại trừ các hạng mục không thuộc phạm vi Nghị định số 77/2018/NĐ-CP.
PHẦN I
CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Thẩm quyền ban hành chính sách
Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan là căn cứ để Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách chi ngân sách địa phương và mức hỗ trợ phù hợp khả năng cân đối ngân sách. Nghị quyết phải xác định rõ đối tượng, phạm vi, nội dung, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí, điều kiện hỗ trợ và trách nhiệm tổ chức thực hiện.
2. Cơ sở pháp lý chuyên ngành thủy lợi
Luật Thủy lợi và Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường là căn cứ xác định công trình thủy lợi, thủy lợi nội đồng, tổ chức thủy lợi cơ sở, sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và trách nhiệm quản lý, khai thác công trình. Nghị định số 40/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi là căn cứ để phân loại, xác định phạm vi quản lý và điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
Nghị định số 77/2018/NĐ-CP là căn cứ trực tiếp để quy định mức hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; đầu tư xây dựng cống và kiên cố hóa kênh mương. Nghị định cũng giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức hỗ trợ theo khả năng cân đối ngân sách và ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khác. Trên cơ sở đó, thành phố có thể ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng và hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, xây dựng lại trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có.
Nghị định số 115/2026/NĐ-CP quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Do đó, Nghị quyết của thành phố phải loại trừ nội dung, khối lượng hoặc chi phí đã được tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, được hỗ trợ theo Nghị định số 115/2026/NĐ-CP hoặc từ nguồn ngân sách nhà nước khác.
3. Cơ sở pháp lý về quản lý tài sản sau đầu tư
Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi yêu cầu xác định rõ chủ thể tiếp nhận, quản lý, vận hành, bảo trì và theo dõi tài sản hình thành từ ngân sách nhà nước. Vì vậy, công trình thuộc chính sách đặc thù phải có trong danh mục, kế hoạch được phê duyệt; hồ sơ phải xác định rõ đơn vị tiếp nhận tài sản, phương án bàn giao, quản lý, vận hành và bảo trì sau đầu tư.
4. Mối quan hệ với chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung
Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung là căn cứ để xác định thủy lợi nội đồng là hạ tầng nền tảng phục vụ vùng sản xuất. Chính sách thủy lợi không thay thế và không hỗ trợ trùng với các nội dung hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất, máy móc, thiết bị, nhà lưới, nhà màng, tiêu chuẩn chất lượng, liên kết sản xuất hoặc xúc tiến thương mại.
5. Phân định chính sách đặc thù của thành phố và chính sách thực hiện theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP
Việc phân định hai nhóm chính sách có ý nghĩa quyết định đối với căn cứ pháp lý, đối tượng, mức hỗ trợ, cơ chế thực hiện và trách nhiệm bố trí phần vốn còn lại. Nhóm thứ nhất là chính sách đặc thù của thành phố, gồm hỗ trợ kinh phí quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng và hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, xây dựng lại trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có. Nhóm này được xây dựng trên cơ sở thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và quy định cho phép địa phương ban hành chính sách đặc thù khác để phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.
Nhóm thứ hai là chính sách đã được Chính phủ quy định khung tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, gồm: Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và hỗ trợ đầu tư xây dựng cống, kiên cố hóa kênh mương. Đối với nhóm này, Nghị quyết của thành phố chỉ quyết định mức cụ thể trong giới hạn tối đa, đồng thời phải tuân thủ đối tượng, điều kiện, cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, hồ sơ và thủ tục do Nghị định quy định. Thành phố không mở rộng đối tượng hoặc chuyển cơ chế hỗ trợ thành cấp phát toàn bộ nếu không có chính sách đặc thù riêng được phân tích và quyết định rõ ràng.
6. Giới hạn phạm vi để tránh trùng với giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Phạm vi hỗ trợ của Nghị quyết được giới hạn từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác hoặc đối với công trình thủy lợi nội đồng độc lập trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp. Việc xác định điểm giao nhận là cơ sở để phân định phần công trình, nhiệm vụ và chi phí thuộc trách nhiệm của tổ chức khai thác công trình thủy lợi với phần do tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc địa phương quản lý.
Nếu không giới hạn rõ, có thể phát sinh hỗ trợ hai lần cho cùng một nội dung: Một lần thông qua giá, đặt hàng hoặc hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; một lần thông qua chính sách thủy lợi nội đồng. Vì vậy, hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải có xác nhận phạm vi quản lý, đối chiếu với danh mục công trình của tổ chức khai thác công trình thủy lợi và xác định nội dung, khối lượng, chi phí chưa được ngân sách nhà nước bảo đảm bằng cơ chế khác.
7. Giới hạn nội dung giao Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết
Trên cơ sở các nội dung chính sách được lựa chọn, cần giao Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chí lựa chọn, thứ tự ưu tiên, hồ sơ, trình tự, phương thức cấp kinh phí, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, tiếp nhận, bàn giao và quản lý tài sản đối với chính sách đặc thù; ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP. Nội dung quy định chi tiết chỉ thuộc phạm vi tổ chức thi hành, không làm thay đổi đối tượng, nội dung, phạm vi, nâng mức hỗ trợ hoặc thay đổi điều kiện cốt lõi do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Đặc điểm hệ thống thủy lợi sau sắp xếp đơn vị hành chính
Hệ thống thủy lợi thành phố gồm công trình đầu mối, công trình liên xã, công trình do tổ chức khai thác công trình thủy lợi quản lý và hệ thống thủy lợi nội đồng do Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc tổ chức khác quản lý. Sự khác nhau về quy mô sản xuất, mô hình quản lý và mức độ đô thị hóa giữa các khu vực đòi hỏi chính sách thống nhất về nguyên tắc nhưng có tiêu chí lựa chọn theo hiện trạng, diện tích phục vụ và hiệu quả.
2. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng (trước khi sáp nhập) và tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Đối với thành phố Hải Phòng, thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố, giai đoạn 2020-2025 ngân sách thành phố đã bố trí khoảng 100 tỷ đồng để hỗ trợ quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng; sau khi sáp nhập, thành phố tiếp tục bố trí 100 tỷ đồng trong năm 2026 để duy trì thực hiện chính sách trong thời gian xây dựng Nghị quyết mới.
Đối với tỉnh Hải Dương (trước khi sáp nhập), các chính sách hỗ trợ được triển khai thông qua kế hoạch làm thủy lợi hằng năm, chương trình kiên cố hóa kênh mương và đầu tư cải tạo, nâng cấp các trạm bơm, góp phần duy trì hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi nội đồng, nâng cao năng lực tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Việc triển khai các chính sách trong thời gian qua đã tạo nguồn lực quan trọng để duy trì hoạt động của hệ thống thủy lợi nội đồng; hỗ trợ các địa phương và tổ chức thủy lợi cơ sở thực hiện duy tu, sửa chữa công trình; bảo đảm tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; giảm đóng góp trực tiếp của người dân; đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
Kết quả thực hiện cho thấy các chính sách hiện hành cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn và là cơ sở quan trọng để tiếp tục kế thừa, hoàn thiện khi xây dựng chính sách mới áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố.
3. Thực trạng hệ thống công trình thủy lợi và nhu cầu hỗ trợ
Qua rà soát, hệ thống công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố có quy mô lớn, được đầu tư qua nhiều giai đoạn với hiện trạng và chất lượng không đồng đều. Nhiều công trình đã xuống cấp, bồi lắng hoặc hư hỏng, cần được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Bên cạnh nhu cầu duy trì kinh phí quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng, nhu cầu đầu tư cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện, xây dựng cống, kiên cố hóa kênh mương và phát triển hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, nguồn lực của các tổ chức thủy lợi cơ sở và khả năng cân đối ngân sách địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư đồng bộ hệ thống công trình.
4. Những vấn đề thực tiễn đặt ra cần giải quyết bằng Nghị quyết mới
Qua tổng kết thực tiễn cho thấy, thành phố Hải Phòng trước khi sáp nhập và tỉnh Hải Dương trước đây triển khai chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo các cơ chế khác nhau. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, việc áp dụng đồng thời các cơ chế này không còn phù hợp, cần xây dựng một chính sách thống nhất trên phạm vi toàn thành phố.
Bên cạnh đó, Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND đã phát huy hiệu quả trong hỗ trợ quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng nhưng phạm vi điều chỉnh chưa bao quát đầy đủ các nội dung hỗ trợ theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, chưa có cơ chế hỗ trợ đối với một số loại công trình cấp thiết và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển hệ thống thủy lợi trong điều kiện mới.
Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình ngày càng lớn, yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quản lý thống nhất sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc xây dựng Nghị quyết mới là cần thiết.
Từ các căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên cho thấy việc xây dựng Nghị quyết mới nhằm bảo đảm thống nhất cơ chế hỗ trợ trên địa bàn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính, cụ thể hóa các quy định của pháp luật hiện hành, kế thừa những nội dung phù hợp của chính sách đang áp dụng, đồng thời bổ sung các cơ chế hỗ trợ đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong giai đoạn mới.
PHẦN II
ĐÁNH GIÁ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
I. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
1. Hạ tầng thủy lợi nội đồng xuống cấp, thiếu đồng bộ
Nhiều tuyến kênh mương nội đồng bị bồi lắng, sạt lở, ách tắc; cống đầu kênh và cống điều tiết ở một số nơi thiếu hoặc hư hỏng; trạm bơm điện nội đồng được xây dựng từ lâu, nhà trạm và thiết bị xuống cấp, hiệu suất thấp, không bảo đảm an toàn hoặc không đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu. Việc sửa chữa trước đây chủ yếu theo từng hạng mục nhỏ, chưa xử lý đồng bộ theo khu vực phục vụ.
2. Chưa phân định đầy đủ phạm vi và trách nhiệm quản lý
Việc xác định điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và ranh giới giữa công trình do tổ chức khai thác công trình thủy lợi quản lý với công trình thủy lợi nội đồng ở một số địa phương chưa thống nhất. Điều này gây khó khăn trong xác định diện tích được hỗ trợ, công trình thuộc phạm vi chính sách và trách nhiệm duy tu, sửa chữa.
3. Nguồn kinh phí còn phân tán, khả năng huy động tại cơ sở hạn chế
Nguồn kinh phí quản lý, vận hành và đầu tư công trình thủy lợi nội đồng trước đây được hình thành từ nhiều nguồn, thiếu danh mục trung hạn và chưa tách bạch rõ chi thường xuyên với chi đầu tư. Khả năng huy động đóng góp của người dân, hợp tác xã và tổ chức thủy lợi cơ sở ngày càng hạn chế do hiệu quả sản xuất ở một số khu vực thấp, lao động nông thôn chuyển dịch sang công nghiệp, dịch vụ và chi phí nhân công, vật tư tăng.
4. Quản lý tài sản sau đầu tư còn bất cập
Nhiều công trình được hình thành từ ngân sách nhà nước, nguồn của hợp tác xã, đóng góp của người dân hoặc nhiều nguồn vốn kết hợp nhưng hồ sơ xác lập, bàn giao, ghi nhận và theo dõi tài sản chưa đầy đủ. Nếu chính sách mới không xác định rõ chủ thể tiếp nhận và trách nhiệm bảo trì, có thể phát sinh tình trạng công trình hoàn thành nhưng không rõ đơn vị quản lý, không có kinh phí duy trì hoặc khó xử lý khi tài sản hư hỏng.
5. Nhu cầu đầu tư, hỗ trợ rất lớn trong khi khả năng cân đối nguồn lực còn hạn chế
Số liệu cập nhật cho thấy nhu cầu hỗ trợ có quy mô lớn và phân bố không đồng đều giữa các địa phương: 512 trạm bơm đề nghị sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại để thay thế; 1.009 cống và 1.506 tuyến kênh được đăng ký đầu tư xây dựng, kiên cố hóa; 2.064,40 ha đăng ký đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, với tổng giá trị tính toán 165,152 tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 82,576 tỷ đồng và phần vốn ngoài ngân sách nhà nước 82,576 tỷ đồng; diện tích san phẳng đồng ruộng là 0 ha, kinh phí hỗ trợ 0 đồng. Đây là danh mục tổng hợp ban đầu, chưa phải toàn bộ khối lượng đủ điều kiện hỗ trợ. Khối lượng này không thể thực hiện đồng thời trong một năm ngân sách, vì vậy phải rà soát pháp lý, kỹ thuật, xác định thứ tự ưu tiên, phân kỳ và tách rõ hỗ trợ thường xuyên với hỗ trợ đầu tư.
6. Chưa có cơ chế thống nhất để xếp thứ tự ưu tiên giữa các nhóm công trình
Nhu cầu hỗ trợ gồm cả nhiệm vụ thường xuyên và công trình đầu tư, trong khi tính chất cấp bách và hiệu quả của từng nhóm khác nhau. Nếu không có bộ tiêu chí chung, việc lựa chọn có thể phụ thuộc nhiều vào mức độ hoàn thiện hồ sơ hoặc khả năng đề xuất của từng địa phương, chưa chắc phản ánh đúng công trình cần xử lý trước. Các tiêu chí cần lượng hóa gồm mức độ xuống cấp, an toàn, diện tích và số hộ hưởng lợi, tần suất úng hoặc hạn, mức tiết kiệm chi phí sau đầu tư, mức độ phù hợp quy hoạch và khả năng hoàn thành trong kỳ kế hoạch.
7. Chưa gắn đầy đủ giữa quyết định đầu tư với hiệu quả vận hành sau đầu tư
Đối với trạm bơm, việc thay máy hoặc nâng công suất không tự động tạo hiệu quả nếu kênh hút, kênh xả, nguồn điện, mực nước thiết kế và vùng phục vụ không đồng bộ. Đối với kênh mương, kiên cố hóa riêng lẻ từng đoạn có thể không xử lý được điểm nghẽn toàn tuyến. Đối với tưới tiết kiệm, thiết bị có thể không được sử dụng hiệu quả nếu cây trồng, nguồn nước hoặc tổ chức sản xuất thay đổi. Vì vậy, đánh giá hiệu quả phải gắn với toàn bộ hệ thống và phương án vận hành, không chỉ căn cứ khối lượng xây dựng.
8. Rủi ro hỗ trợ trùng và mở rộng phạm vi trong quá trình thực hiện
Các chính sách thủy lợi, đầu tư công, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích có thể cùng liên quan đến một khu vực hoặc công trình. Nếu hồ sơ không xác định rõ ranh giới hạng mục và nguồn vốn, có nguy cơ cùng một khối lượng được đề nghị từ nhiều chính sách. Mặt khác, trong quá trình hướng dẫn có thể phát sinh xu hướng mở rộng từ cống, kiên cố hóa kênh sang các công trình trên kênh, bờ vùng, bờ bao hoặc công trình thoát nước dân cư, vượt nội dung Nghị quyết.
II. NGUYÊN NHÂN
1. Nguyên nhân khách quan
Công trình nhỏ, phân tán, được xây dựng từ lâu; tác động của thời tiết, bùn cát, mưa cực đoan, hạn cục bộ và biến động nguồn nước làm tăng khối lượng duy tu, sửa chữa. Quá trình đô thị hóa làm diện tích sản xuất bị chia cắt và tăng chi phí quản lý trên một đơn vị diện tích. Cơ cấu lao động nông thôn thay đổi làm giảm khả năng huy động ngày công và đóng góp trực tiếp.
2. Nguyên nhân chủ quan
Công tác rà soát, cập nhật danh mục, hồ sơ và tài sản chưa được thực hiện thường xuyên; tổ chức thủy lợi cơ sở chưa được kiện toàn đồng bộ; chính sách hiện hành chưa bao quát đủ nhóm công trình cần xử lý; việc bố trí kinh phí trước đây thiếu cơ chế điều phối tập trung và chưa gắn đầy đủ với trách nhiệm quản lý tài sản sau đầu tư.
III. NHẬN XÉT CHUNG
Trước yêu cầu phát triển của thành phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với sự thay đổi của hệ thống pháp luật và nhu cầu đầu tư ngày càng lớn, phạm vi điều chỉnh của chính sách hiện hành không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn. Những tồn tại, hạn chế nêu trên cho thấy cần xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND nhằm thống nhất cơ chế hỗ trợ trên phạm vi toàn thành phố, kế thừa các nội dung còn phù hợp, đồng thời bổ sung các chính sách còn thiếu theo quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn.
Nghị quyết mới dự kiến gồm hai nhóm chính sách: (i) các chính sách đặc thù của thành phố nhằm hỗ trợ quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng và cải tạo, nâng cấp, xây dựng lại trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có; (ii) các chính sách thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Việc xây dựng Nghị quyết phải bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của thành phố và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi nội đồng.
PHẦN III
MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC 
XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Xây dựng chính sách hỗ trợ thống nhất trên toàn thành phố, duy trì năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng; xử lý có trọng tâm các trạm bơm điện nội đồng hiện có bị xuống cấp; hỗ trợ đầu tư xây dựng cống, kiên cố hóa kênh mương và áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; góp phần nâng cao hiệu quả tưới, tiêu và phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể
- Tiếp tục hỗ trợ 15.000 đồng/sào/vụ đối với diện tích sản xuất nông nghiệp thực tế được tưới, tiêu bằng công trình thủy lợi nội đồng sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
- Hỗ trợ tối đa 100% chi phí xây dựng và thiết bị đối với trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có đủ điều kiện cần cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại để thay thế.
- Hỗ trợ theo mức tối đa của Nghị định số 77/2018/NĐ-CP đối với tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và đầu tư xây dựng cống, kiên cố hóa kênh mương.
- Bảo đảm công trình được hỗ trợ có chủ thể quản lý rõ ràng, không hỗ trợ trùng và có phương án tiếp nhận, quản lý, vận hành, bảo trì sau đầu tư.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
1. Bảo đảm thống nhất cơ chế hỗ trợ trên phạm vi toàn thành phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; việc lựa chọn công trình hỗ trợ phải căn cứ vào hiện trạng công trình, mức độ cấp bách, diện tích phục vụ và hiệu quả đầu tư.
2. Phân biệt rõ hỗ trợ quản lý, khai thác thường xuyên với hỗ trợ đầu tư xây dựng; phân biệt chính sách đặc thù với chính sách theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP.
3. Kế thừa chính sách đã phát huy hiệu quả, đồng thời khắc phục cơ chế đối ứng hình thức, phân tán nguồn vốn và bất cập trong quản lý tài sản.
4. Ngân sách hỗ trợ phải gắn với trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì và công khai, thanh quyết toán.
5. Không mở rộng chính sách sang công trình thoát nước dân cư, công trình thuộc phạm vi quản lý của tổ chức khai thác công trình thủy lợi hoặc nội dung đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách khác.
III. NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ
1. Bảo đảm đúng đối tượng, đúng phạm vi, đúng nội dung và đúng thẩm quyền; công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.
2. Một nội dung công việc, khối lượng hoặc chi phí chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
3. Ưu tiên công trình cấp bách, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, phục vụ diện tích lớn hoặc vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
4. Công trình thuộc chính sách đặc thù phải có trong danh mục, kế hoạch được phê duyệt; xác định rõ chủ thể tiếp nhận, quản lý, vận hành và phương án bảo trì tài sản sau đầu tư.
5. Không hỗ trợ nội dung, khối lượng hoặc chi phí đã được tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, được hỗ trợ theo Nghị định số 115/2026/NĐ-CP hoặc từ nguồn ngân sách nhà nước khác.
PHẦN IV
PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, căn cứ pháp lý, tác động ngân sách và khả năng tổ chức thực hiện, bốn nội dung chính sách được lựa chọn gồm hai chính sách đặc thù của thành phố và hai chính sách thực hiện theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP. Công trình tích trữ nước nhỏ được phân tích riêng và không đề xuất quy định thành chính sách hỗ trợ chung do không phù hợp với điều kiện áp dụng thống nhất trên toàn thành phố.
II. CHÍNH SÁCH 1: HỖ TRỢ KINH PHÍ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
1. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi
Chính sách tạo nguồn kinh phí ổn định để tổ chức thủy lợi cơ sở, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tổ chức khác được giao quản lý công trình hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp trực tiếp quản lý thực hiện quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa nhỏ, nạo vét và khơi thông dòng chảy công trình thủy lợi nội đồng.
Mức hỗ trợ tính theo diện tích đất sản xuất nông nghiệp thực tế được tưới, tiêu bằng công trình thủy lợi nội đồng sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận diện tích, kế hoạch thực hiện, nội dung, khối lượng và kết quả nghiệm thu.
2. Căn cứ và phương pháp tính nhu cầu kinh phí
Nhu cầu kinh phí được xác định theo diện tích quy đổi sào/vụ. Một sào bằng 360 m²; một héc-ta tương đương 27,7778 sào. Tổng kinh phí hỗ trợ của một vụ được xác định theo công thức: K = A × 27,7778 × M; trong đó K là kinh phí hỗ trợ, A là tổng diện tích đủ điều kiện hỗ trợ tính bằng héc-ta-vụ và M là mức hỗ trợ đồng/sào/vụ. Trường hợp một diện tích được sản xuất nhiều vụ, tổng diện tích tính hỗ trợ là tổng diện tích thực tế được tưới, tiêu của từng vụ, tránh tính trùng diện tích trong cùng một vụ.
Để lựa chọn mức hỗ trợ, ba phương án 15.000 đồng, 18.000 đồng và 20.000 đồng/sào/vụ được tính toán trên cùng diện tích đủ điều kiện. Mức 15.000 đồng là mức đã áp dụng ổn định; hai mức 18.000 đồng và 20.000 đồng phản ánh phương án điều chỉnh theo xu hướng tăng chi phí nhân công, vật tư và nạo vét.
Bảng 1. Quy đổi mức hỗ trợ theo các phương án
	Phương án
	Mức hỗ trợ
(đồng/sào/vụ)
	Quy đổi
(đồng/ha/vụ)
	Kinh phí cho 1.000 ha/vụ
(triệu đồng)
	Tăng so với phương án 15.000 đồng

	Phương án 1
	15.000
	416.667
	416,7
	-

	Phương án 2
	18.000
	500.000
	500,0
	20,0%

	Phương án 3
	20.000
	555.556
	555,6
	33,3%


Tổng diện tích dự kiến đủ điều kiện hỗ trợ được xác định khoảng 246.837 ha-vụ/năm. Theo đó, ngân sách cần khoảng 102,849 tỷ đồng/năm ở mức 15.000 đồng/sào/vụ; khoảng 123,419 tỷ đồng/năm ở mức 18.000 đồng/sào/vụ; và khoảng 137,132 tỷ đồng/năm ở mức 20.000 đồng/sào/vụ. So với mức 15.000 đồng, phương án 18.000 đồng làm tăng chi thường xuyên khoảng 20,570 tỷ đồng/năm, phương án 20.000 đồng làm tăng khoảng 34,283 tỷ đồng/năm.
3. Phân tích, lựa chọn phương án
Phương án 18.000 đồng hoặc 20.000 đồng/sào/vụ phản ánh tốt hơn xu hướng tăng chi phí nhưng làm tăng nghĩa vụ chi ngân sách thường xuyên tương ứng 20% và 33,3% trên cùng diện tích hỗ trợ. Trong giai đoạn 2027-2030, tổng chi tăng thêm so với phương án 15.000 đồng lần lượt khoảng 82,279 tỷ đồng và 137,132 tỷ đồng. Mức tăng này làm giảm khả năng bố trí vốn cho các trạm bơm, cống và kênh mương xuống cấp cần xử lý bằng chính sách đầu tư.
Phương án 15.000 đồng/sào/vụ có ưu điểm là kế thừa mức hỗ trợ đã được thực hiện ổn định, dễ tính toán, dễ kiểm tra, không làm tăng đột biến nghĩa vụ chi thường xuyên và phù hợp với tính chất hỗ trợ một phần chi phí quản lý, khai thác. Những công trình hư hỏng lớn không nên xử lý bằng cách nâng mức hỗ trợ thường xuyên cho toàn bộ diện tích, mà được giải quyết thông qua danh mục hỗ trợ trạm bơm, cống và kiên cố hóa kênh mương theo chính sách riêng.
Từ kết quả so sánh, lựa chọn mức 15.000 đồng/sào/vụ, tương ứng khoảng 102,849 tỷ đồng/năm và khoảng 411,395 tỷ đồng cho giai đoạn 2027-2030. Mức này bảo đảm kế thừa chính sách ổn định, không tạo biến động lớn đối với chi thường xuyên, đồng thời dành dư địa ngân sách cho các công trình đầu tư cấp bách. Việc điều chỉnh mức hỗ trợ trong giai đoạn sau được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện, biến động chi phí và khả năng cân đối ngân sách, thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.
4. Tác động ngân sách trên số liệu tổng hợp toàn thành phố
Diện tích 246.837 ha-vụ/năm là căn cứ tính trực tiếp nghĩa vụ chi thường xuyên. Mỗi 1.000 đồng tăng thêm trên một sào làm ngân sách tăng khoảng 6,857 tỷ đồng/năm; do đó, việc lựa chọn mức hỗ trợ phải cân nhắc không chỉ mức tăng chi phí đầu vào mà cả tính ổn định, lâu dài của chính sách.
Ở mức 15.000 đồng/sào/vụ, bình quân hỗ trợ là 416.667 đồng/ha-vụ. Trường hợp một diện tích được hỗ trợ hai vụ/năm, mức hỗ trợ tương ứng khoảng 833.333 đồng/ha/năm. Phương án 18.000 đồng tương ứng 500.000 đồng/ha-vụ; phương án 20.000 đồng tương ứng 555.556 đồng/ha-vụ.
Bảng 2. Tác động ngân sách của các phương án hỗ trợ quản lý, khai thác thủy lợi nội đồng
	Chỉ tiêu
	Mức 15.000 đồng
	Mức 18.000 đồng
	Mức 20.000 đồng
	Nhận xét

	Diện tích đủ điều kiện (ha-vụ/năm)
	246.837
	246.837
	246.837
	Theo số liệu phụ lục đã rà soát

	Kinh phí hỗ trợ (tỷ đồng/năm)
	102,849
	123,419
	137,132
	Tăng 20,570 và 34,283 tỷ đồng

	Tỷ lệ tăng so với mức 15.000 đồng
	-
	20,0%
	33,3%
	Chi thường xuyên tăng ổn định hằng năm

	Kinh phí giai đoạn 2027-2030 (tỷ đồng)
	411,395
	493,674
	548,527
	Chênh lệch 82,279 và 137,132 tỷ đồng


Kết quả tính toán cho thấy mức 15.000 đồng không phải lựa chọn theo kinh nghiệm đơn thuần mà là phương án cân bằng giữa nhu cầu duy trì hoạt động thường xuyên và khả năng bố trí nguồn lực cho các chính sách đầu tư. Phần chi phí vượt mức hỗ trợ được xử lý bằng sắp xếp nội dung ưu tiên và nguồn hợp pháp của chủ thể quản lý; công trình hư hỏng lớn được tách sang danh mục đầu tư, không làm tăng mức hỗ trợ đại trà.
5. Phân tích tính chất của mức hỗ trợ 15.000 đồng/sào/vụ
Mức 15.000 đồng/sào/vụ là mức ngân sách hỗ trợ, không phải định mức xác định đầy đủ toàn bộ chi phí quản lý, vận hành và duy tu cho mọi địa phương. Chi phí thực tế phụ thuộc chiều dài kênh, số lượng công trình, mức độ bồi lắng, điều kiện địa hình, phương thức tổ chức lao động và yêu cầu tưới, tiêu. Việc xác định mức hỗ trợ thống nhất nhằm tạo cơ sở phân bổ minh bạch và dễ kiểm tra, không đồng nghĩa mọi địa phương có chi phí giống nhau.
Nếu chi phí thường xuyên cao hơn mức hỗ trợ, tổ chức quản lý phải sắp xếp nội dung ưu tiên, sử dụng nguồn thu hợp pháp và huy động đóng góp tự nguyện theo quy định. Tuy nhiên, công trình hư hỏng lớn hoặc cần cải tạo đồng bộ không được xử lý bằng cách tăng chi thường xuyên hoặc chia nhỏ sửa chữa, mà phải được phân loại để xem xét theo chính sách trạm bơm, cống, kiên cố hóa kênh mương hoặc chương trình đầu tư phù hợp.
Mức hỗ trợ tính theo diện tích thực tế được tưới, tiêu từng vụ giúp gắn kinh phí với kết quả phục vụ. Để tránh khai tăng diện tích, Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác nhận theo vụ; tổ chức quản lý lập bảng kê; diện tích phải đối chiếu với kế hoạch sản xuất, bản đồ hoặc dữ liệu đất sản xuất và phạm vi phục vụ của công trình. Trường hợp diện tích bỏ vụ, chuyển mục đích hoặc không được tưới, tiêu thực tế thì không tính hỗ trợ.
6. Điều kiện kiểm soát và chỉ tiêu đánh giá
Kinh phí được sử dụng cho quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa nhỏ, nạo vét và khơi thông dòng chảy. Kế hoạch thực hiện phải xác định nội dung, khối lượng, thời gian và dự kiến kết quả; hồ sơ nghiệm thu phải phản ánh khối lượng thực tế. Việc công khai kinh phí tại cộng đồng và tổ chức thủy lợi cơ sở là điều kiện quan trọng để hạn chế sử dụng sai mục đích.
Các chỉ tiêu đánh giá gồm tỷ lệ diện tích được phục vụ ổn định; số tuyến kênh, cống và công trình được duy tu; khối lượng nạo vét; số vụ xảy ra ách tắc do thiếu duy tu; mức độ hài lòng của người sử dụng nước; tỷ lệ kinh phí được công khai, quyết toán đúng thời hạn. Kết quả đánh giá hằng năm là căn cứ rà soát mức hỗ trợ và phương thức tổ chức thực hiện.
7. Nội dung chính sách đề xuất
Ngân sách thành phố hỗ trợ 15.000 đồng/sào/vụ; 01 sào bằng 360 m², tính theo diện tích đất sản xuất nông nghiệp thực tế được tưới, tiêu bằng công trình thủy lợi nội đồng sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Nội dung hỗ trợ gồm quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa nhỏ, nạo vét và khơi thông dòng chảy. Kinh phí được quản lý, sử dụng, công khai, thanh toán và quyết toán theo quy định.
III. CHÍNH SÁCH 2: HỖ TRỢ CẢI TẠO, NÂNG CẤP, XÂY DỰNG LẠI TRẠM BƠM ĐIỆN THỦY LỢI NỘI ĐỒNG HIỆN CÓ
1. Phạm vi và nội dung hỗ trợ
Chính sách chỉ áp dụng đối với trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có, trực tiếp phục vụ tưới, tiêu đất sản xuất nông nghiệp, thuộc phạm vi từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác hoặc là công trình thủy lợi nội đồng độc lập; không thuộc phạm vi quản lý, khai thác của tổ chức khai thác công trình thủy lợi.
Nội dung hỗ trợ gồm cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, thay thế nhà trạm, bể hút, bể xả, kênh hút, kênh xả, máy bơm, động cơ, hệ thống điện, thiết bị an toàn và hạng mục phụ trợ trực tiếp phục vụ vận hành. Trường hợp trạm bơm hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, không còn khả năng sửa chữa hoặc sửa chữa không hiệu quả, được phá dỡ và xây dựng lại để thay thế trạm hiện có, kế thừa nhiệm vụ và khu vực phục vụ; không đầu tư thêm trạm mới làm tăng số lượng trạm bơm.
2. Căn cứ lựa chọn mức hỗ trợ
Chi phí cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại trạm bơm thường vượt khả năng tự cân đối của cấp xã, hợp tác xã và tổ chức thủy lợi cơ sở. Thực tiễn chính sách trước đây cho thấy cơ chế đối ứng không tạo ra nguồn ngoài ngân sách thực chất, làm phân tán nguồn lực và kéo dài tiến độ. Do đó, mức hỗ trợ phải được xem xét đồng thời với cơ chế kiểm soát danh mục, hiện trạng, quy mô, suất đầu tư, tài sản và phân kỳ ngân sách.
Kết quả rà soát phụ lục xác định 512 trạm bơm điện thủy lợi nội đồng đề nghị sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại để thay thế, với tổng kinh phí sơ bộ khoảng 549,180 tỷ đồng. Trong đó, nhóm sửa chữa, thay thế thiết bị gồm 59 trạm, kinh phí khoảng 43,400 tỷ đồng; nhóm cải tạo, nâng cấp đồng bộ gồm 69 trạm, kinh phí khoảng 67,980 tỷ đồng; nhóm xây dựng lại để thay thế gồm 384 trạm, kinh phí khoảng 437,800 tỷ đồng. Việc phân nhóm trong phụ lục là cơ sở tính toán ban đầu; khi lập danh mục thực hiện phải khảo sát, đánh giá kỹ thuật và thẩm định lại giải pháp, quy mô, dự toán của từng công trình.
Bảng 3. Nhu cầu kinh phí trạm bơm điện theo các phương án hỗ trợ
	Tình trạng tổng hợp
	Số lượng
	Tổng kinh phí
	NS hỗ trợ 50%
	NS hỗ trợ 70%
	NS hỗ trợ 80%
	NS hỗ trợ 100%

	Sửa chữa, thay thế thiết bị
	59 trạm
	43,400 tỷ đồng
	21,700
	30,380
	34,720
	43,400

	Cải tạo, nâng cấp đồng bộ
	69 trạm
	67,980 tỷ đồng
	33,990
	47,586
	54,384
	67,980

	Xây dựng lại để thay thế
	384 trạm
	437,800 tỷ đồng
	218,900
	306,460
	350,240
	437,800

	Tổng cộng
	512 trạm
	549,180 tỷ đồng
	274,590
	384,426
	439,344
	549,180


3. Phân tích, lựa chọn phương án
Nếu hỗ trợ 50%, ngân sách thành phố cần khoảng 274,590 tỷ đồng và đối tượng phải bảo đảm khoảng 274,590 tỷ đồng còn lại; ở mức 70%, ngân sách cần khoảng 384,426 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 164,754 tỷ đồng; ở mức 80%, ngân sách cần khoảng 439,344 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 109,836 tỷ đồng. Khả năng cân đối của cấp xã, hợp tác xã và tổ chức thủy lợi cơ sở khó đáp ứng các khoản đối ứng này, làm tăng nguy cơ công trình cấp bách không được thực hiện hoặc tiếp tục bị chia nhỏ.
Phương án hỗ trợ tối đa 100% chi phí xây dựng và thiết bị, tương ứng 549,180 tỷ đồng đối với 512 trạm, có tính khả thi cao nhất và khắc phục hạn chế của cơ chế đối ứng trước đây. Tổng nhu cầu tính toán của danh mục là 549,180 tỷ đồng; giá trị bố trí thực tế của từng công trình căn cứ phạm vi hỗ trợ, kết quả khảo sát hiện trạng, dự toán được thẩm định, mức độ cấp bách, diện tích phục vụ và khả năng cân đối ngân sách hằng năm; không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
Nội dung, khối lượng và chi phí đề nghị hỗ trợ phải chưa được tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, chưa được hỗ trợ theo Nghị định số 115/2026/NĐ-CP hoặc chính sách khác có cùng nội dung; hồ sơ phải xác định rõ đơn vị tiếp nhận tài sản, quản lý, vận hành và phương án bảo trì sau đầu tư.
4. Phân loại nhu cầu xử lý trạm bơm
Để tránh áp dụng mức hỗ trợ tối đa 100% một cách đại trà, danh mục phải phân loại ít nhất thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là sửa chữa, thay thế thiết bị đối với trạm còn kết cấu cơ bản phù hợp, chỉ hư hỏng máy bơm, động cơ, tủ điện, thiết bị an toàn hoặc một số hạng mục. Nhóm thứ hai là cải tạo, nâng cấp đồng bộ khi nhiều hạng mục xuống cấp, công suất hoặc hiệu suất không đáp ứng yêu cầu nhưng vẫn có thể tận dụng một phần công trình hiện có. Nhóm thứ ba là xây dựng lại để thay thế trạm hiện có khi công trình mất an toàn, không còn khả năng sửa chữa hoặc sửa chữa không hiệu quả.
Việc xếp nhóm phải dựa trên khảo sát hiện trạng và đánh giá kỹ thuật, không chỉ theo đề nghị của đơn vị quản lý. Đối với xây dựng lại toàn bộ, hồ sơ phải so sánh chi phí sửa chữa với chi phí xây dựng lại, đánh giá tuổi thọ còn lại, khả năng tận dụng hạng mục và chứng minh phương án xây dựng lại có hiệu quả hơn. Công trình mới phải kế thừa nhiệm vụ và vùng phục vụ, không làm tăng số lượng trạm bơm.
Bảng 4. Tiêu chí phân loại và giải pháp xử lý trạm bơm điện
	Nhóm xử lý
	Dấu hiệu nhận biết
	Giải pháp chủ yếu
	Hồ sơ cần bổ sung

	Sửa chữa, thay thế thiết bị
	Kết cấu còn sử dụng; hư hỏng cục bộ; hiệu suất thiết bị giảm
	Thay máy bơm, động cơ, tủ điện; sửa hạng mục trực tiếp
	Biên bản hiện trạng, thông số thiết bị, dự toán

	Cải tạo, nâng cấp đồng bộ
	Nhiều hạng mục xuống cấp; vận hành không ổn định; hiệu suất thấp
	Cải tạo nhà trạm, bể hút, bể xả, kênh hút/xả, thiết bị
	Báo cáo đánh giá tổng thể, phương án kỹ thuật, diện tích phục vụ

	Xây dựng lại để thay thế
	Không bảo đảm an toàn; không thể sửa chữa hoặc sửa chữa không hiệu quả
	Phá dỡ, xây dựng lại trên cơ sở kế thừa nhiệm vụ và vùng phục vụ
	Kết luận đánh giá kỹ thuật, so sánh phương án, phương án xử lý tài sản cũ


Phân loại này đồng thời là căn cứ xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và suất đầu tư sơ bộ. Các trạm có cùng số máy, công suất, cột nước, hình thức nhà trạm và điều kiện nguồn nước có thể nhóm lại để ước tính ngân sách; khi thực hiện từng công trình vẫn phải lập thiết kế, dự toán và thẩm định theo quy định.
5. So sánh tác động của các phương án mức hỗ trợ
Với tổng giá trị xây dựng và thiết bị sơ bộ khoảng 549,180 tỷ đồng, chênh lệch giữa phương án 50% và 100% là khoảng 274,590 tỷ đồng; giữa phương án 70% và 100% là khoảng 164,754 tỷ đồng; giữa phương án 80% và 100% là khoảng 109,836 tỷ đồng. Đây là phần vốn mà cấp xã, hợp tác xã hoặc tổ chức thủy lợi cơ sở phải bảo đảm nếu áp dụng cơ chế đối ứng.
Trạm bơm thủy lợi nội đồng chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, không có dòng tiền đủ lớn để hoàn vốn. Do đó, việc yêu cầu đối ứng ở mức 20%-50% không chỉ làm giảm khả năng triển khai mà còn có thể dẫn đến lựa chọn công trình theo khả năng huy động vốn thay vì theo mức độ cấp bách. Phương án tối đa 100% chuyển trách nhiệm cân đối về ngân sách thành phố, đổi lại phải áp dụng tiêu chí ưu tiên, thiết kế mẫu, thẩm định dự toán và phân kỳ chặt chẽ.
Bảng 5. So sánh tính khả thi của các phương án hỗ trợ trạm bơm điện
	Phương án
	Ngân sách thành phố
	Phần còn lại
	Tác động triển khai
	Đánh giá

	Hỗ trợ 50%
	274,590 tỷ đồng
	274,590 tỷ đồng
	Yêu cầu đối ứng rất lớn
	Khả thi thấp

	Hỗ trợ 70%-80%
	384,426-439,344 tỷ đồng
	164,754-109,836 tỷ đồng
	Vẫn còn điểm nghẽn đối ứng
	Khả thi trung bình

	Hỗ trợ tối đa 100%
	549,180 tỷ đồng
	0 đồng bắt buộc
	Phân kỳ theo danh mục ưu tiên
	Khả thi cao nhất


Lựa chọn mức tối đa 100% không đồng nghĩa toàn bộ 512 trạm được bố trí vốn cùng thời điểm hoặc mọi chi phí đều được ngân sách thanh toán. Chỉ chi phí xây dựng và thiết bị hợp pháp theo dự toán được phê duyệt thuộc phạm vi hỗ trợ; nhu cầu được phân kỳ theo mức độ mất an toàn, diện tích phục vụ, hiệu quả tiết kiệm điện, khả năng hoàn thành và năng lực quản lý tài sản sau đầu tư.
6. Phân tích hiệu quả đầu tư và điều kiện lựa chọn
Hiệu quả của trạm bơm phải được đánh giá trên cả năng lực phục vụ và chi phí vận hành. Các chỉ tiêu gồm diện tích tưới, tiêu ổn định; thời gian bơm; điện năng tiêu thụ trên đơn vị nước hoặc diện tích; số lao động vận hành; số lần sự cố; khả năng đáp ứng mưa, hạn theo nhiệm vụ thiết kế. Đối với phương án thay thiết bị, cần so sánh hiệu suất và điện năng trước, sau đầu tư. Đối với xây dựng lại, phải đánh giá tuổi thọ và chi phí bảo trì dự kiến.
Ưu tiên không chỉ dựa vào mức độ xuống cấp mà phải xem xét tổng hợp: an toàn công trình; diện tích phục vụ; tần suất xảy ra úng, hạn; nguy cơ gián đoạn sản xuất; khả năng tiết kiệm điện và nhân công; mức độ sẵn sàng về hồ sơ, mặt bằng; chủ thể tiếp nhận và năng lực vận hành. Công trình xuống cấp nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc vùng phục vụ dự kiến chuyển mục đích không được ưu tiên đầu tư.
Đối với tài sản cũ khi xây dựng lại, hồ sơ phải xác định phương án tháo dỡ, thu hồi, xử lý vật tư và ghi giảm tài sản theo quy định. Tài sản mới phải được nghiệm thu, bàn giao, ghi nhận và giao đơn vị quản lý. Việc hỗ trợ 100% càng đòi hỏi trách nhiệm quản lý tài sản chặt chẽ, tránh tình trạng ngân sách đầu tư nhưng không xác định được chủ thể chịu trách nhiệm lâu dài.
IV. CHÍNH SÁCH 3: HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỐNG VÀ KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG
1. Căn cứ và phạm vi
Nghị định số 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng cống và kiên cố hóa kênh mương thủy lợi nội đồng với mức tối đa 70% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình, không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Đối tượng và nội dung hỗ trợ thực hiện theo Nghị định, không mở rộng sang nạo vét thường xuyên, gia cố bờ vùng, bờ bao, cầu máng, xi phông hoặc các công trình khác không thuộc nội dung được quy định.
2. Phân tích, lựa chọn mức hỗ trợ
Phương án hỗ trợ thấp hơn 70% làm giảm chi ngân sách nhưng tăng phần vốn đối ứng của tổ chức thủy lợi cơ sở và thành viên, có thể hạn chế khả năng triển khai. Phương án 70% là mức tối đa đã được Chính phủ quy định, tạo mức khuyến khích đủ lớn nhưng vẫn duy trì trách nhiệm của đối tượng đầu tư đối với 30% còn lại. Việc lựa chọn mức cao hơn 70% sẽ chuyển thành chính sách đặc thù, đòi hỏi căn cứ và cơ chế riêng, trong khi định hướng hiện nay là thực hiện đúng khung Nghị định số 77/2018/NĐ-CP.
Kết quả tổng hợp phụ lục đăng ký sơ bộ gồm 1.009 cống, tổng giá trị khoảng 293,145 tỷ đồng và 1.506 tuyến kênh đề nghị kiên cố hóa, tổng giá trị khoảng 2.995,818 tỷ đồng. Tổng giá trị đăng ký khoảng 3.288,963 tỷ đồng. Lựa chọn mức hỗ trợ 70% theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP; ngân sách thành phố tương ứng khoảng 205,202 tỷ đồng đối với cống và 2.097,073 tỷ đồng đối với kênh mương; phần còn lại khoảng 986,689 tỷ đồng do đối tượng đầu tư và nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước bảo đảm. Các số liệu này chỉ dùng đánh giá quy mô tối đa ban đầu; danh mục chính thức phải loại trừ nội dung không thuộc phạm vi hỗ trợ và chuẩn hóa khối lượng, chiều dài, suất đầu tư.
3. Phân tích phương án mức hỗ trợ theo tỷ lệ
Tổng giá trị đăng ký sơ bộ của cống và kiên cố hóa kênh mương khoảng 3.288,963 tỷ đồng. Nếu hỗ trợ 50%, ngân sách thành phố cần khoảng 1.644,482 tỷ đồng; mức 60% cần khoảng 1.973,378 tỷ đồng; mức 70% cần khoảng 2.302,274 tỷ đồng. Phần vốn ngoài ngân sách ở phương án 70% khoảng 986,689 tỷ đồng.
Mức 50% hoặc 60% làm tăng phần vốn mà tổ chức thủy lợi cơ sở và thành viên phải bảo đảm, làm giảm khả năng triển khai đối với các địa bàn khó khăn. Mức 70% là mức hỗ trợ cao nhất trong khung pháp lý, giảm đáng kể gánh nặng đối ứng nhưng vẫn duy trì trách nhiệm tham gia của đối tượng đầu tư đối với 30% còn lại.
Bảng 6. Tác động ngân sách của các phương án hỗ trợ cống, kênh mương
	Nội dung
	Tổng giá trị
	Hỗ trợ 50%
	Hỗ trợ 60%
	Hỗ trợ 70%

	Đầu tư xây dựng cống
	293,145 tỷ đồng
	146,573
	175,887
	205,202

	Kiên cố hóa kênh mương
	2.995,818 tỷ đồng
	1.497,909
	1.797,491
	2.097,073

	Tổng cộng
	3.288,963 tỷ đồng
	1.644,482
	1.973,378
	2.302,274


Lựa chọn mức 70% vì đây là mức tối đa theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, bảo đảm căn cứ pháp lý rõ ràng, tạo động lực triển khai và không làm phát sinh một cơ chế đặc thù riêng. Mức 80% hoặc 100% không được lựa chọn vì vượt giới hạn của chính sách đang áp dụng và sẽ làm tăng thêm khoảng 328,896 tỷ đồng đến 986,689 tỷ đồng chi ngân sách so với phương án 70%.
4. Xác định đúng nội dung và phạm vi công trình
Nội dung đưa vào Nghị quyết chỉ gồm đầu tư xây dựng cống và kiên cố hóa kênh mương thủy lợi nội đồng theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP. Qua rà soát phụ lục, một số nội dung đăng ký còn mang tính sửa chữa, nạo vét hoặc liên quan cầu, xi phông và công trình khác trên kênh; các nội dung này phải được phân loại, loại trừ hoặc xem xét theo chính sách, chương trình có căn cứ pháp lý phù hợp, không tính vào nhu cầu hỗ trợ theo Điều 6 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP. Các công việc duy tu, nạo vét nhỏ được xử lý trong chính sách hỗ trợ quản lý, khai thác nếu thuộc phạm vi.
Danh mục cống phải xác định chức năng trực tiếp phục vụ tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp và vị trí trong hệ thống nội đồng. Danh mục kênh phải xác định tuyến, chiều dài, mặt cắt, hiện trạng, diện tích phục vụ và giải pháp kiên cố hóa. Không đưa vào chính sách công trình thoát nước dân cư hoặc hạng mục có chức năng chính là thu gom, dẫn nước thải, tiêu thoát nước đô thị.
Để kiểm soát suất đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố có thể ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình theo nhóm mặt cắt và điều kiện địa hình. Thiết kế mẫu là cơ sở lập kế hoạch và ước tính ngân sách, nhưng không thay thế khảo sát và hồ sơ thiết kế cụ thể khi điều kiện công trình khác biệt hoặc pháp luật yêu cầu lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
Bảng 7. Quy mô và cơ cấu nguồn vốn theo phương án hỗ trợ 70% đối với cống, kênh mương
	Nội dung
	Khối lượng
	Tổng giá trị đầu tư
	Ngân sách thành phố hỗ trợ 70%
	Phần ngoài NSNN 30%

	Đầu tư xây dựng cống
	1.009 cống
	293,145 tỷ đồng
	205,202 tỷ đồng
	87,944 tỷ đồng

	Kiên cố hóa kênh mương
	1.506 tuyến; chiều dài tiếp tục chuẩn hóa
	2.995,818 tỷ đồng
	2.097,073 tỷ đồng
	898,745 tỷ đồng

	Tổng cộng
	2.515 cống/tuyến 
	3.288,963 tỷ đồng
	2.302,274 tỷ đồng
	986,689 tỷ đồng


V. CHÍNH SÁCH 4: HỖ TRỢ TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC
1. Đối tượng, điều kiện và nội dung
Đối tượng áp dụng là tổ chức thủy lợi cơ sở và cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP. Điều kiện hỗ trợ thực hiện theo Điều 5 của Nghị định, gồm yêu cầu về quy mô diện tích, phương án đầu tư, nguồn nước, cây trồng và tổ chức quản lý, vận hành hệ thống sau đầu tư.
Nội dung hỗ trợ gồm chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn; chi phí san phẳng đồng ruộng để áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Việc hỗ trợ phải không trùng với chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hoặc nguồn vốn khác.
2. Phân tích, lựa chọn mức hỗ trợ
Nghị định số 77/2018/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị, không quá 40 triệu đồng/ha; hỗ trợ tối đa 50% chi phí san phẳng đồng ruộng, không quá 10 triệu đồng/ha. Lựa chọn mức tối đa của khung quy định tạo động lực rõ hơn cho các chủ thể đầu tư, nhưng vẫn yêu cầu đối tượng bảo đảm phần vốn còn lại, qua đó gắn trách nhiệm sử dụng và duy trì hệ thống.
Phụ lục tổng hợp 2.064,40 ha đăng ký đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Để lượng hóa đầy đủ tác động ngân sách, báo cáo sử dụng mức chi phí đủ điều kiện 80 triệu đồng/ha, tương ứng tổng giá trị đầu tư 165,152 tỷ đồng; ngân sách thành phố hỗ trợ 50% nhưng không quá 40 triệu đồng/ha, tương ứng tối đa 82,576 tỷ đồng; phần vốn ngoài ngân sách nhà nước là 82,576 tỷ đồng. Diện tích san phẳng đồng ruộng xác định bằng 0 ha, tổng chi phí bằng 0 đồng và ngân sách hỗ trợ bằng 0 đồng do địa hình sản xuất nông nghiệp của thành phố chủ yếu là đồng bằng. Mức 82,576 tỷ đồng là giới hạn ngân sách tính toán cho toàn bộ diện tích đăng ký; việc bố trí hằng năm thực hiện trong giới hạn này và theo kết quả rà soát điều kiện hỗ trợ.
3. Phân tích phương án lựa chọn mức hỗ trợ
Đối với hệ thống tưới, có thể lựa chọn tỷ lệ hỗ trợ thấp hơn 50% hoặc mức tối đa 50% nhưng không quá 40 triệu đồng/ha. Đối với san phẳng đồng ruộng, có thể lựa chọn tỷ lệ thấp hơn 50% hoặc mức tối đa 50% nhưng không quá 10 triệu đồng/ha. Việc áp dụng đồng thời tỷ lệ và mức trần bảo đảm ngân sách không vượt giới hạn ngay cả khi suất đầu tư thực tế cao.
Nếu chi phí hệ thống tưới là 60 triệu đồng/ha, hỗ trợ 50% tương ứng 30 triệu đồng/ha; nếu chi phí là 100 triệu đồng/ha, tỷ lệ 50% cho kết quả 50 triệu đồng nhưng mức hỗ trợ thực tế chỉ tối đa 40 triệu đồng/ha. Tương tự, san phẳng đồng ruộng có chi phí 15 triệu đồng/ha được hỗ trợ tối đa 7,5 triệu đồng; chi phí 30 triệu đồng/ha theo tỷ lệ là 15 triệu đồng nhưng chỉ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/ha.
Bảng 8. Cách xác định mức hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	Nội dung/chi phí thực tế
	Tính theo tỷ lệ 50%
	Giới hạn tối đa
	Mức hỗ trợ thực tế

	Hệ thống tưới 60 triệu đồng/ha
	30 triệu đồng/ha
	40 triệu đồng/ha
	30 triệu đồng/ha

	Hệ thống tưới 100 triệu đồng/ha
	50 triệu đồng/ha
	40 triệu đồng/ha
	40 triệu đồng/ha

	San phẳng 15 triệu đồng/ha
	7,5 triệu đồng/ha
	10 triệu đồng/ha
	7,5 triệu đồng/ha

	San phẳng 30 triệu đồng/ha
	15 triệu đồng/ha
	10 triệu đồng/ha
	10 triệu đồng/ha


Mức tối đa được lựa chọn nhằm tạo động lực đủ lớn để đối tượng đầu tư chuyển đổi công nghệ tưới, trong khi phần vốn còn lại buộc chủ thể hưởng lợi cân nhắc hiệu quả sản xuất và có trách nhiệm duy trì hệ thống. Chính sách không hỗ trợ toàn bộ để tránh đầu tư theo phong trào hoặc lắp đặt thiết bị không gắn với phương án sản xuất ổn định.
4. Điều kiện bảo đảm hiệu quả sau hỗ trợ
Hồ sơ phải xác định cây trồng, diện tích, nguồn nước, loại hệ thống tưới, suất đầu tư, phương án sản xuất và chủ thể vận hành. Diện tích phải đáp ứng quy mô tối thiểu theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP; cá nhân được hỗ trợ phải là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở và việc hỗ trợ thực hiện theo cơ chế của Nghị định. Không mở rộng trực tiếp sang mọi hộ gia đình, trang trại hoặc doanh nghiệp nếu không đáp ứng đối tượng và điều kiện pháp luật quy định.
Chỉ tiêu đánh giá gồm lượng nước sử dụng trước và sau đầu tư, chi phí nhân công, chi phí bơm tưới, diện tích vận hành thực tế, thời gian hệ thống hoạt động, năng suất và giá trị sản xuất. Việc đánh giá phải tránh quy toàn bộ thay đổi năng suất cho hệ thống tưới, nhưng có thể sử dụng để xác định mức độ phát huy hiệu quả và lựa chọn vùng ưu tiên trong các năm tiếp theo.
Nguy cơ chính là hệ thống không được sử dụng sau khi cây trồng thay đổi, thiết bị xuống cấp do thiếu bảo trì hoặc hỗ trợ phân tán trên diện tích quá nhỏ. Vì vậy, ưu tiên vùng sản xuất ổn định, có tổ chức liên kết, có khả năng bảo đảm phần vốn còn lại và có cam kết quản lý, vận hành. Cơ chế hỗ trợ sau đầu tư cần gắn giải ngân với kết quả nghiệm thu và xác nhận hệ thống hoạt động.
Bảng 9. Tính toán kinh phí hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	Nội dung
	Diện tích
	Chi phí đủ điều kiện
	Mức hỗ trợ
	Ngân sách thành phố

	Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	2.064,40 ha
	165,152 tỷ đồng (80 triệu đồng/ha)
	50%, không quá 40 triệu đồng/ha
	82,576 tỷ đồng

	San phẳng đồng ruộng
	0 ha
	0 đồng
	50%, không quá 10 triệu đồng/ha
	0 đồng

	Tổng cộng
	2.064,40 ha
	165,152 tỷ đồng
	Theo tỷ lệ và mức trần
	82,576 tỷ đồng


VI. PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ CÔNG TRÌNH TÍCH TRỮ NƯỚC NHỎ
1. Căn cứ xem xét
Công trình tích trữ nước nhỏ là một nội dung được Nghị định số 77/2018/NĐ-CP quy định nhằm chủ động nguồn nước cho sản xuất ở nơi có điều kiện phù hợp. Vì vậy, nhóm công trình này được rà soát, lượng hóa và so sánh với các nhu cầu đầu tư khác trước khi xác định phạm vi chính sách đề xuất.
2. Đánh giá mức độ phù hợp với điều kiện thành phố
Tài liệu rà soát riêng đã ghi nhận nhu cầu xem xét công trình tích trữ nước nhỏ. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn chính sách xác định 0 công trình tích trữ nước nhỏ đưa vào danh mục hỗ trợ chung và 0 đồng ngân sách bố trí trong tổng nhu cầu kinh phí của Nghị quyết. Các đề xuất khác nhau đáng kể về loại hình, quy mô, nguồn nước, quỹ đất, phạm vi hưởng lợi, chi phí và chủ thể quản lý; một số nội dung có tính chất cải tạo ao, hồ hiện có, một số là đào mới, xây bể chứa hoặc công trình điều tiết cục bộ. Vì vậy, các công trình này chỉ được xem xét theo dự án hoặc chương trình cụ thể khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật.
Mặc dù số liệu nhu cầu đã được tổng hợp đầy đủ, các công trình đề xuất rất khác nhau về loại hình, quy mô, nguồn nước, quỹ đất, phạm vi hưởng lợi và chủ thể quản lý. Có công trình là ao, hồ đào mới; có công trình cải tạo ao, hồ hiện có; có công trình thực chất là xây dựng cống điều tiết hoặc bể chứa. Sự khác biệt này không cho phép xác định một đối tượng, điều kiện kỹ thuật và mức hỗ trợ chung mà vẫn bảo đảm công bằng, kiểm soát đất đai, tài sản và hiệu quả đầu tư.
Nhu cầu cấp bách và có tính phổ biến hơn hiện tập trung vào duy trì diện tích 246.837 ha-vụ/năm, xử lý 512 trạm bơm, rà soát 1.009 cống và 1.506 tuyến kênh đăng ký đầu tư, kiên cố hóa, đồng thời hỗ trợ 2.064,40 ha hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; diện tích san phẳng đồng ruộng là 0 ha. Trong điều kiện ngân sách phải phân kỳ, việc xác định 0 công trình tích trữ nước nhỏ và 0 đồng ngân sách trong chính sách chung giúp tập trung nguồn lực xử lý hạ tầng hiện có.
3. Kết luận lựa chọn
Từ kết quả phân tích, không đề xuất quy định chính sách hỗ trợ công trình tích trữ nước nhỏ trong Nghị quyết. Lý do không phải do thiếu số liệu, mà do nhóm công trình này không phù hợp để áp dụng một cơ chế hỗ trợ chung trên toàn thành phố: quỹ đất và loại hình công trình khác nhau, chi phí đất đai lớn, phạm vi hưởng lợi hẹp, chủ thể quản lý và chế độ tài sản không đồng nhất, trong khi hệ thống sông, kênh, cống và trạm bơm hiện có vẫn là giải pháp cấp nước chủ đạo.
Đối với từng vị trí thật sự thiếu nguồn nước, có hồ sơ đất đai, nguồn nước, phạm vi hưởng lợi, chủ thể quản lý, phương án vận hành và hiệu quả rõ ràng, việc đầu tư được xem xét theo dự án hoặc chương trình cụ thể theo quy định pháp luật; không mở rộng chính sách hỗ trợ chung bằng văn bản tổ chức thực hiện.
4. Phân tích các dạng công trình và điều kiện áp dụng
Khái niệm công trình tích trữ nước nhỏ có thể bao gồm ao, hồ, đầm, bể chứa, công trình trữ nước cục bộ hoặc cải tạo khu trũng để tích nước. Mỗi dạng công trình có yêu cầu rất khác nhau về quỹ đất, nguồn nước cấp, kết cấu, an toàn, môi trường, quyền sử dụng đất và chủ thể quản lý. Việc quy định một chính sách chung mà chưa phân loại rõ có thể dẫn đến cách hiểu và đề xuất không thống nhất giữa các địa phương.
Đối với ao, hồ đào mới, vấn đề lớn nhất là đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và xử lý đất đào. Đối với bể chứa hoặc công trình có kết cấu, suất đầu tư cao và phạm vi hưởng lợi thường hẹp, cần chứng minh hiệu quả so với phương án lấy nước trực tiếp từ hệ thống hiện có. Đối với cải tạo ao, hồ hiện có, phải làm rõ quyền sở hữu, mục đích sử dụng, chất lượng nước và trách nhiệm duy tu lâu dài.
Thành phố có mạng lưới sông, kênh và trạm bơm tương đối phát triển; vì vậy, giải pháp có hiệu quả rộng hơn là khôi phục năng lực dẫn, điều tiết và bơm của hệ thống hiện có. Số liệu cho thấy nhu cầu công trình tích trữ nước có quy mô đáng kể nhưng phân tán và không đồng nhất, chỉ phù hợp với từng vị trí cụ thể, không phù hợp để xác lập một chính sách hỗ trợ áp dụng chung.
5. So sánh hai phương án chính sách
Bảng 10. So sánh phương án xử lý công trình tích trữ nước nhỏ
	Tiêu chí
	Kết quả tổng hợp, phân tích
	Kết luận đối với chính sách

	Quy mô đưa vào chính sách
	0 công trình; 0 đồng ngân sách
	Các đề xuất riêng lẻ xem xét theo dự án cụ thể

	Loại hình công trình
	Ao, hồ đào mới; cải tạo ao, hồ; bể chứa; công trình điều tiết cục bộ
	Không hình thành một nhóm kỹ thuật đồng nhất để quy định mức chung

	Đất đai, mặt bằng
	Nhu cầu sử dụng đất và điều kiện pháp lý khác nhau theo từng công trình
	Rủi ro về đất đai, chuyển mục đích, tài sản và giải phóng mặt bằng

	Quản lý, khai thác
	Chủ thể quản lý và phạm vi hưởng lợi khác nhau theo từng công trình
	Khó quy định thống nhất trách nhiệm vận hành, bảo trì và tài sản

	Tác động ngân sách
	0 đồng trong tổng nhu cầu vốn của Nghị quyết
	Không làm tăng nghĩa vụ ngân sách của chính sách này

	Kết luận
	Không đề xuất chính sách hỗ trợ chung
	Xem xét theo dự án cụ thể khi đủ điều kiện


Qua so sánh, phương án không quy định chính sách hỗ trợ chung đối với công trình tích trữ nước nhỏ có tính khả thi và hiệu quả phân bổ nguồn lực cao hơn. Phương án này vẫn cho phép xử lý dự án cụ thể khi đủ điều kiện, đồng thời tránh phát sinh nghĩa vụ ngân sách rộng, khó kiểm soát về đất đai, tài sản và hiệu quả sử dụng.
6. Phương thức xử lý đối với nhu cầu cụ thể
Công trình cụ thể chỉ được xem xét khi xác định rõ nguyên nhân thiếu nước và chứng minh hệ thống hiện có không thể giải quyết hiệu quả hơn; có hồ sơ đất đai, nguồn nước cấp, chất lượng nước, dung tích, phạm vi hưởng lợi; có chủ thể quản lý, phương án vận hành, bảo trì; lượng hóa tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế - xã hội.
Việc xử lý theo dự án cụ thể phù hợp hơn ban hành một chính sách hỗ trợ đại trà, bởi cơ quan có thẩm quyền có thể đánh giá riêng từng vị trí, lựa chọn quy mô, nguồn vốn và cơ chế quản lý tài sản tương ứng. Cách tiếp cận này đáp ứng nhu cầu thực tế nhưng không tạo cơ chế mở đối với các đề xuất chưa chứng minh hiệu quả vượt trội so với việc cải tạo hệ thống thủy lợi hiện có.
VII. ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ CƠ CHẾ THỰC HIỆN
1. Công trình thuộc đúng phạm vi từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác hoặc là công trình thủy lợi nội đồng độc lập trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
2. Không hỗ trợ nội dung, khối lượng hoặc chi phí đã được tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, đã được hỗ trợ theo Nghị định số 115/2026/NĐ-CP hoặc từ nguồn ngân sách nhà nước khác.
3. Công trình thuộc chính sách đặc thù phải có trong danh mục, kế hoạch được phê duyệt, có hồ sơ hiện trạng, dự toán và xác định rõ đơn vị tiếp nhận, quản lý, vận hành, bảo trì.
4. Đối với chính sách theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, đối tượng, điều kiện, cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, hồ sơ và thủ tục thực hiện theo Nghị định.
5. Văn bản tổ chức thực hiện không được mở rộng đối tượng, nội dung, phạm vi, nâng mức hỗ trợ hoặc làm thay đổi điều kiện cốt lõi của Nghị quyết.
VIII. KẾT LUẬN VỀ NỘI DUNG ĐƯA VÀO NGHỊ QUYẾT
Bảng 11. Tổng hợp nội dung và phương án chính sách được lựa chọn
	Nội dung được phân tích
	Kết quả lựa chọn
	Lý do chính

	Quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng
	Đề xuất quy định mức 15.000 đồng/sào/vụ
	Kế thừa chính sách ổn định; chi khoảng 102,849 tỷ đồng/năm; công trình lớn xử lý bằng chính sách riêng

	Trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có
	Đề xuất hỗ trợ tối đa 100% chi phí xây dựng và thiết bị
	Khắc phục cơ chế đối ứng hình thức; áp dụng theo danh mục, không làm tăng số trạm

	Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	Đề xuất áp dụng mức tối đa theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP
	2.064,40 ha; tổng giá trị 165,152 tỷ đồng; ngân sách hỗ trợ tối đa 82,576 tỷ đồng; san phẳng đồng ruộng 0 ha, 0 đồng

	Đầu tư xây dựng cống và kiên cố hóa kênh mương
	Đề xuất hỗ trợ 70%
	Mức tối đa theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP; ngân sách sơ bộ khoảng 2.302,274 tỷ đồng

	Công trình tích trữ nước nhỏ
	Không đề xuất chính sách hỗ trợ chung
	Không phù hợp điều kiện áp dụng thống nhất; xử lý theo dự án cụ thể


PHẦN V
DỰ KIẾN KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN
I. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHU CẦU KINH PHÍ
Nhu cầu kinh phí được xác định trên số liệu tổng hợp của bốn chính sách được lựa chọn. Hỗ trợ quản lý, khai thác thủy lợi nội đồng khoảng 102,849 tỷ đồng/năm, tương ứng 411,395 tỷ đồng giai đoạn 2027-2030. Đối với trạm bơm, 512 trạm có tổng kinh phí 549,180 tỷ đồng và được đề xuất hỗ trợ tối đa 100% chi phí xây dựng, thiết bị. Cống và kiên cố hóa kênh mương có tổng giá trị đăng ký 3.288,963 tỷ đồng, ngân sách hỗ trợ 70% tương ứng 2.302,274 tỷ đồng và phần vốn ngoài ngân sách nhà nước 986,689 tỷ đồng. Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước có 2.064,40 ha đăng ký; tổng giá trị đầu tư tính theo chi phí đủ điều kiện 80 triệu đồng/ha là 165,152 tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 82,576 tỷ đồng và phần vốn ngoài ngân sách nhà nước 82,576 tỷ đồng. Diện tích san phẳng đồng ruộng là 0 ha, tổng chi phí và ngân sách hỗ trợ đều bằng 0 đồng.
Bảng 12. Tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện các chính sách
	Nhóm chính sách
	Tổng nhu cầu/giá trị
	Ngân sách thành phố hỗ trợ
	Phần ngoài NSNN
	Ghi chú

	Quản lý, khai thác thủy lợi nội đồng
	246.837 ha-vụ/năm; 411,395 tỷ đồng/4 năm
	411,395 tỷ đồng
	0 đồng
	Mức 15.000 đồng/sào/vụ

	Trạm bơm điện nội đồng hiện có
	549,180 tỷ đồng
	549,180 tỷ đồng
	0 đồng
	512 trạm; phân kỳ theo danh mục ưu tiên

	Đầu tư xây dựng cống, kiên cố hóa kênh mương
	3.288,963 tỷ đồng
	2.302,274 tỷ đồng
	986,689 tỷ đồng
	Hỗ trợ 70%; rà soát điều kiện trước khi bố trí

	Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	2.064,40 ha; 165,152 tỷ đồng
	82,576 tỷ đồng
	82,576 tỷ đồng
	Hệ thống tưới; san phẳng 0 ha, 0 đồng

	Tổng cộng
	4.414,690 tỷ đồng
	3.345,425 tỷ đồng
	1.069,265 tỷ đồng
	Giai đoạn 2027-2030


II. NGUỒN KINH PHÍ
Kinh phí hỗ trợ do ngân sách thành phố bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên hằng năm theo tính chất từng nhiệm vụ, khả năng cân đối ngân sách thành phố và pháp luật về ngân sách nhà nước. Đối với tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và đầu tư xây dựng cống, kiên cố hóa kênh mương, phần kinh phí không được ngân sách thành phố hỗ trợ do đối tượng đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước bảo đảm.
Không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước khác để hỗ trợ trùng cùng nội dung, khối lượng hoặc chi phí. Việc lồng ghép chỉ được thực hiện đối với hạng mục độc lập, xác định rõ phạm vi, nguồn vốn và không trùng với phần ngân sách thành phố hỗ trợ theo Nghị quyết.
III. PHÂN KỲ VÀ NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ
Kinh phí được bố trí hằng năm theo khả năng cân đối ngân sách. Ưu tiên trạm bơm cấp bách, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn; công trình phục vụ diện tích lớn hoặc vùng sản xuất hàng hóa tập trung; công trình có hồ sơ đầy đủ, chủ thể quản lý rõ và có thể hoàn thành, phát huy hiệu quả trong năm kế hoạch. Không bố trí vốn dàn trải, không chia nhỏ làm giảm hiệu quả công trình và không bố trí cho công trình chưa đủ thủ tục.
IV. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
Trên cơ sở số liệu hiện có, tổng nhu cầu vốn thực hiện bốn chính sách trong giai đoạn 2027-2030 là 4.414,690 tỷ đồng; trong đó ngân sách thành phố tối đa 3.345,425 tỷ đồng và phần vốn ngoài ngân sách nhà nước 1.069,265 tỷ đồng. Ngân sách thành phố gồm 411,395 tỷ đồng hỗ trợ quản lý, khai thác trong bốn năm; 549,180 tỷ đồng đối với trạm bơm; 2.302,274 tỷ đồng đối với cống và kênh mương; 82,576 tỷ đồng đối với hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; hỗ trợ san phẳng đồng ruộng 0 đồng. Đây là mức tính toán tối đa theo khối lượng đăng ký và mức hỗ trợ lựa chọn, không phải nghĩa vụ bố trí đồng thời toàn bộ trong một năm; kinh phí được phân kỳ theo thứ tự ưu tiên, hồ sơ được phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách.
Không sử dụng bình quân cơ học của tổng nhu cầu vốn làm mức bố trí ngân sách hằng năm. Kịch bản thực hiện phải bảo đảm chi thường xuyên theo diện tích thực tế đủ điều kiện và phân kỳ các nhu cầu đầu tư theo thứ tự ưu tiên, kết quả rà soát pháp lý, tiến độ chuẩn bị hồ sơ và khả năng cân đối ngân sách. Danh mục không đủ điều kiện, không bảo đảm đủ phần vốn ngoài ngân sách nhà nước hoặc không thể hoàn thành trong kỳ kế hoạch không được bố trí vốn.
Để bảo đảm khả thi, trạm bơm được chia thành nhóm mất an toàn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất để xử lý trước; nhóm cải tạo, nâng cấp trong trung hạn; nhóm sửa chữa thiết bị bố trí theo kế hoạch. Cống, kênh mương và tưới tiết kiệm chỉ đưa vào kế hoạch khi đối tượng đã xác nhận nguồn vốn còn lại. Danh mục không đủ điều kiện hoặc không thể hoàn thành trong kỳ kế hoạch không được bố trí vốn.
V. CƠ CHẾ KIỂM SOÁT CHI PHÍ
Đối với trạm bơm và công trình xây dựng, kiểm soát chi phí được thực hiện qua phân loại công trình, thiết kế mẫu hoặc thiết kế điển hình, khảo sát cụ thể, thẩm định dự toán, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu và quyết toán. Suất đầu tư sơ bộ chỉ dùng để lập kế hoạch và so sánh phương án, không thay thế giá trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với hỗ trợ theo diện tích, kiểm soát tập trung vào tính chính xác của diện tích ha-vụ và khối lượng công việc thực hiện. Đối với hỗ trợ sau đầu tư theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, chỉ thanh toán sau khi công trình hoặc hệ thống được nghiệm thu, đáp ứng điều kiện và có đầy đủ hồ sơ chứng minh chi phí. Mọi phần kinh phí đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách khác phải loại trừ trước khi xác định mức hỗ trợ.
Hằng năm cần tổng hợp tỷ lệ giải ngân, số công trình hoàn thành, chi phí bình quân theo nhóm, chênh lệch giữa dự toán và quyết toán, số trường hợp không đủ điều kiện hoặc phải thu hồi kinh phí. Các chỉ tiêu này giúp cập nhật thiết kế mẫu, tiêu chí ưu tiên và dự báo ngân sách cho năm tiếp theo.
PHẦN VI
DỰ KIẾN HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH
I. HIỆU QUẢ VỀ THỦY LỢI VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
- Duy trì hoạt động quản lý, vận hành, nạo vét, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi nội đồng; giảm ách tắc dòng chảy và bảo đảm tưới, tiêu theo mùa vụ.
- Xử lý các trạm bơm điện nội đồng hiện có xuống cấp, nâng cao an toàn và hiệu suất vận hành, giảm điện năng và nhân công.
- Tăng khả năng điều tiết thông qua cống và giảm thất thoát nước qua kiên cố hóa kênh mương.
- Khuyến khích áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, hỗ trợ vùng cây trồng cạn và vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
II. HIỆU QUẢ VỀ XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH
- Giảm gánh nặng đóng góp trực tiếp của người dân và tổ chức thủy lợi cơ sở; duy trì sản xuất tại khu vực thiếu lao động hoặc chi phí thủy lợi cao.
- Tập trung nguồn lực cho danh mục có ưu tiên, hạn chế sửa chữa manh mún và giảm nguy cơ phát sinh chi phí lớn do công trình xuống cấp kéo dài.
- Chuẩn hóa hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao và quản lý tài sản; nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý.
- Không đưa công trình tích trữ nước nhỏ vào chính sách khi chưa đủ điều kiện giúp tránh phân tán ngân sách và hạn chế rủi ro đầu tư chưa hiệu quả.
III. HIỆU QUẢ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Nạo vét, khơi thông và kiên cố hóa công trình đúng phạm vi góp phần cải thiện dòng chảy nội đồng, giảm thất thoát nước, tăng khả năng chủ động trước mưa lớn, hạn cục bộ và biến động nguồn nước. Hệ thống tưới tiết kiệm góp phần sử dụng nước hiệu quả, giảm lượng nước và năng lượng cần thiết cho sản xuất.
IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ
Bảng 13. Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá chính sách
	Nhóm chính sách
	Chỉ tiêu đầu vào/đầu ra
	Chỉ tiêu kết quả chủ yếu

	Quản lý, khai thác TLNĐ
	Diện tích ha-vụ; kinh phí; khối lượng nạo vét, duy tu
	Tỷ lệ diện tích được tưới, tiêu ổn định; giảm ách tắc; công khai, quyết toán đúng hạn

	Trạm bơm điện
	Số trạm theo nhóm; giá trị đầu tư; công suất, diện tích phục vụ
	Giảm sự cố; giảm điện năng, nhân công; tăng năng lực tưới, tiêu; an toàn vận hành

	Cống, kiên cố hóa kênh
	Số cống; chiều dài kênh; tổng giá trị; tỷ lệ hỗ trợ
	Tăng khả năng điều tiết; giảm thất thoát; diện tích hưởng lợi; mức huy động phần vốn còn lại

	Tưới tiết kiệm
	Diện tích; loại hệ thống; mức hỗ trợ; chi phí thực tế
	Giảm nước, nhân công, chi phí bơm; tỷ lệ hệ thống hoạt động sau hỗ trợ


Đánh giá chính sách cần thực hiện theo chu kỳ hằng năm và tổng hợp sau một giai đoạn đủ dài. Không chỉ báo cáo số tiền đã chi, mà phải đo kết quả vận hành và hiệu quả phục vụ sản xuất. Trường hợp một nhóm chính sách có tỷ lệ giải ngân thấp, công trình không phát huy hiệu quả hoặc phát sinh vướng mắc về quản lý tài sản, cơ quan tổ chức thực hiện phải phân tích nguyên nhân và điều chỉnh tiêu chí, quy trình trong phạm vi được giao.
V. NHẬN DIỆN RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
Rủi ro về số liệu gồm khai tăng diện tích, trùng diện tích giữa các tổ chức hoặc xác định sai phạm vi sau điểm giao nhận. Biện pháp là chuẩn hóa biểu mẫu, đối chiếu dữ liệu đất sản xuất, xác nhận theo vụ và kiểm tra xác suất tại hiện trường.
Rủi ro về đầu tư gồm lựa chọn công trình chưa cấp bách, thiết kế vượt nhu cầu, chia nhỏ dự án, thiếu phần vốn còn lại hoặc không hoàn thành đúng tiến độ. Biện pháp là thẩm định danh mục theo tiêu chí, áp dụng thiết kế mẫu phù hợp, chỉ phê duyệt khi đủ nguồn và phân kỳ theo khả năng ngân sách.
Rủi ro về tài sản và vận hành gồm không rõ đơn vị tiếp nhận, thiếu bảo trì, thay đổi mục đích sử dụng hoặc hệ thống tưới không hoạt động. Biện pháp là xác định chủ thể ngay từ hồ sơ, bàn giao và theo dõi tài sản, quy định trách nhiệm bảo trì, kiểm tra sau đầu tư và xử lý vi phạm hoặc thu hồi kinh phí khi pháp luật quy định.
PHẦN VII
DỰ KIẾN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Tổ chức thực hiện Nghị quyết; bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách; quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn, thứ tự ưu tiên, hồ sơ, trình tự, phương thức cấp kinh phí, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, tiếp nhận, bàn giao và quản lý tài sản đối với chính sách đặc thù và hướng dẫn chính sách theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP.
II. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Chủ trì rà soát phạm vi công trình thủy lợi nội đồng, điểm giao nhận, danh mục và nhu cầu hỗ trợ; hướng dẫn chuyên ngành, tổng hợp kế hoạch; phối hợp kiểm tra hiện trạng, kết quả thực hiện và quản lý công trình sau hỗ trợ.
III. SỞ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
Sở Tài chính tham mưu khả năng cân đối, bố trí kinh phí và hướng dẫn quản lý, thanh quyết toán theo quy định. Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp hướng dẫn về quản lý chi phí, chất lượng công trình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ. Việc phân công cụ thể do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong văn bản tổ chức thực hiện.
IV. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH
Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, xác nhận diện tích, hiện trạng, danh mục, chủ thể quản lý và nhu cầu kinh phí; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu; tổ chức công khai, nghiệm thu và quản lý công trình. Tổ chức thủy lợi cơ sở, hợp tác xã và tổ chức được giao quản lý lập kế hoạch, thực hiện khối lượng, quản lý kinh phí và bảo vệ, vận hành công trình sau hỗ trợ.
V. DỰ KIẾN TRÌNH TỰ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HẰNG NĂM
Bước 1. Rà soát tại cơ sở
Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức quản lý rà soát diện tích, hiện trạng công trình, nhu cầu hỗ trợ; phân biệt nhiệm vụ thường xuyên với công trình đầu tư; kiểm tra khả năng bảo đảm phần vốn ngoài ngân sách đối với chính sách theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP.
Bước 2. Lập hồ sơ và xếp thứ tự ưu tiên
Hồ sơ phải có bảng kê, hiện trạng, quy mô, diện tích phục vụ, chủ thể quản lý, dự toán hoặc ước tính kinh phí, nguồn vốn, thời gian thực hiện và phương án quản lý sau hỗ trợ. Địa phương xếp thứ tự ưu tiên và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.
Bước 3. Rà soát chuyên ngành và tổng hợp
Cơ quan chuyên môn về thủy lợi kiểm tra phạm vi, đối tượng, hiện trạng, giải pháp kỹ thuật và sự trùng lặp với danh mục của tổ chức khai thác công trình thủy lợi. Nhu cầu không đúng phạm vi hoặc chưa đủ hồ sơ được loại khỏi danh mục trình.
Bước 4. Thẩm định khả năng cân đối và phê duyệt kế hoạch
Cơ quan tài chính rà soát nguồn, tính chất chi và khả năng cân đối. Danh mục được phê duyệt theo thứ tự ưu tiên; trường hợp nhu cầu vượt khả năng cân đối thì phân kỳ, không hạ thấp điều kiện hoặc bố trí dàn trải.
Bước 5. Tổ chức thực hiện, nghiệm thu và thanh toán
Tổ chức thực hiện theo pháp luật về ngân sách, đầu tư, xây dựng và cơ chế hỗ trợ tương ứng. Khối lượng hoàn thành phải được kiểm tra, nghiệm thu; hỗ trợ sau đầu tư chỉ giải ngân khi đủ điều kiện.
Bước 6. Bàn giao, quản lý tài sản và đánh giá
Công trình được bàn giao cho chủ thể đã xác định; thực hiện ghi nhận, theo dõi tài sản và kế hoạch bảo trì. Kết quả, kinh phí và chủ thể quản lý được công khai; cơ quan chuyên môn tổng hợp chỉ tiêu đánh giá và đề xuất kế hoạch năm sau.
PHẦN VIII
KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Thống nhất bốn nội dung chính sách và mức hỗ trợ theo kết quả phân tích; không đề xuất quy định chính sách hỗ trợ chung đối với công trình tích trữ nước nhỏ do không phù hợp với điều kiện áp dụng thống nhất trên toàn thành phố.
- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý, khai thác bộ số liệu và phụ lục đã tổng hợp; hằng năm rà soát biến động diện tích, hiện trạng công trình, tiến độ danh mục và kết quả thực hiện để tham mưu kế hoạch, không làm thay đổi nội dung, đối tượng và mức hỗ trợ đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.
- Giao cơ quan tài chính rà soát khả năng cân đối và phương án phân kỳ; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản tổ chức thực hiện sau khi Nghị quyết có hiệu lực, bảo đảm không mở rộng phạm vi, đối tượng, nội dung hoặc nâng mức hỗ trợ.
PHẦN IX
PHỤ LỤC KÈM THEO
- Phụ lục 1: Tổng hợp diện tích đất sản xuất nông nghiệp thực tế được tưới, tiêu sau điểm giao nhận theo từng vụ.
- Phụ lục 2: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND và kinh phí đã hỗ trợ.
- Phụ lục 3: Tính toán nhu cầu kinh phí theo các phương án 15.000 đồng, 18.000 đồng và 20.000 đồng/sào/vụ; kết quả lựa chọn mức 15.000 đồng/sào/vụ.
- Phụ lục 4: Danh mục trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có cần sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại để thay thế.
- Phụ lục 5: Danh mục cống cần đầu tư xây dựng và tuyến kênh mương cần kiên cố hóa.
- Phụ lục 6: Danh mục diện tích dự kiến hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
KẾT LUẬN
Việc ban hành Nghị quyết là cần thiết để thống nhất chính sách, hỗ trợ đúng phạm vi và nâng cao hiệu quả thủy lợi nội đồng. Kết quả phân tích lựa chọn bốn nội dung chính sách có căn cứ pháp lý, nhu cầu rõ và khả năng tổ chức thực hiện; không đề xuất chính sách hỗ trợ chung đối với công trình tích trữ nước nhỏ vì không phù hợp với điều kiện đất đai, hệ thống thủy lợi, cơ chế quản lý và ưu tiên phân bổ nguồn lực của thành phố.
Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp thứ…..Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII./.
	Nơi nhận:
- HĐND thành phố;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Đại biểu HĐND TP;
- VP TU; VP HĐND;
- Các Ban HĐND TP;
- Các Sở: NNMT, TC, TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Phòng NNMT, TH;
- Lưu: VT.
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